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Môn Toán - Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)
	


(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của bài)
Câu 1 (0,5 điểm) Viết phân số thập phân 12 dưới dạng số thập phân là:
A. 1234                   B. 12,34                           C. 1234,100                D. 34,12
Câu 2 (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 14% = .....
A. 1400                B. 1,4                              C. 0,14                     D. 0,014
Câu 3 (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 36km/h = ......m/s
A. 3600                 B. 0,36                        C. 10                          D. 100
Câu 4 (0,5 điểm) Số học sinh yêu thích các môn thể thao của lớp 5A được biểu diễn vào bảng số liệu dưới đây. Hỏi số học sinh yêu thích môn bóng đá chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? 
	Môn thể thao
	Bơi
	Bóng bàn
	Bóng đá
	Chạy
	Cờ vua

	Số bạn
	10
	5
	13
	7
	5


A. 32,5%                  B. 0,325%                      C. 5,2%                 D. 520%
Câu 5 (0,5 điểm) Một cái hồ hình tròn có bán kính 50m. Mai chạy nửa vòng hồ rồi dừng lại. Hỏi bạn Mai chạy được bao nhiêu mét?
A. 3,14m                 B. 157m                   C. 7850m                D. 3925m
Câu 6 (0,5 điểm) Người ta làm một cái thùng bằng bìa dạng hình lập phương không có nắp cạnh 40cm. Tính diện tích bìa để làm thùng?
Trả lời: ............................................... 
Câu 7 (1 điểm). Một bể kính dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 2m, chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng. Tính diện tích kính làm bể, biết bể không có nắp?
Trả lời: ............................................... 
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 8 (2 điểm).  Đặt tính và tính
a. 540,54 + 12,943            b. 310,1 – 45,86           c. 32,8 x 3,6        d. 25,16 : 6,8  
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9 (1điểm). Điền dấu > < =  vào chỗ chấm:
a) 5,03m3 .... 5m3 300dm3                                             b) 35209 kg .... 3 tấn 5209 kg      
c) 5,65 dm3 ….5m3 650dm3                               d) 4,7 giờ …. 470 phút
 Câu 10 (2 điểm) Một xe máy đi từ nhà lên tỉnh lúc 6 giờ 10 phút với vận tốc 35km/h. Khi đi được nửa tiếng thì xe bị hỏng nên phải đi với vận tốc 25km/h. Hỏi xe máy đến tỉnh lúc mấy giờ biết quãng đường từ nhà lên tỉnh dài 50km.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11 (1,0 điểm). 
a. Tính:       a x 0,2 + b x 3,4 + c x 4,1 + a x 9,8 + b x 6,6 + c x 5,9 
(với a + b + c = 202,5)
b. Một phép chia có thương là 3. Số bị chia hơn số chia 48 đơn vị. Tìm số bị chia?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................






ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	1
	B
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	A
	0,5

	5
	B
	0,5

	6
	8000cm2
	0,5

	7
	31m2
	1

	8
	a. 553,483                          b. 264,24
c. 118,08                            d. 3,7
	2,0 
Mỗi phép tính đúng 0,5đ
(Đặt tính 0,2/1 phép tính; Tính 0,3/ 1 phép tính)

	9
	a. <        b. >               c. =                d. <
	1,0
(0,25đ/1 pt)

	

10

	Bài giải
	2,0

	
	Đổi: nửa tiếng = 0,5 giờ
	0,1

	
	Quãng đường xe máy đi trong nửa tiếng là:
	0,2

	
	35 x 0,5 = 17,5 (km)
	0,2

	
	Quãng đường xe máy đi với vận tốc 25km/h là:
	0,2

	
	50 – 17,5 = 32,5 (km)
	0,2

	
	Thời gian xe máy đi với vận tốc 25km/h là:
	0,2

	
	32,5 : 25 = 1,3 (giờ) = 1 giờ 18 phút
	0,3

	
	Xe máy đến tỉnh lúc:
	0,2

	
	6 giờ 10 phút + 30 phút + 1 giờ 18 phút = 7 giờ 58 phút
	0,3

	
	Đáp số: 7 giờ 58 phút
	0,1

	11
	a) a x 0,2 + b x 3,4 + c x 4,1 + a x 9,8 + b x 6,6 + c x 5,9 
	

	
	= a x (0,2 + 9,8) + b x (3,4 + 6,6) + c x (4,1 + 5,9)
	0,1

	
	= a x 10 + b x 10 +c x 10
	0,1

	
	= 10 x (a + b + c)
	0,1

	
	= 10 x 202,5
	0,1

	
	= 2025
	0,1

	
	b.Vẽ sơ đồ hoặc lập luận dạng toán hiệu-tỉ
	0,1

	
	Hiệu số phần bằng nhau là: 3 – 1 = 2 (phần)
	0,1

	
	Số bị chia là:          48 : 2 x 3 = 72
	0,2

	
	                                      Đáp số: 72
	0,1




